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Tiết 17:         ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I 

I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
 - Xác định được các nội dung thuộc các quy luật di truyền của MeĐen, NST
- Nhận biết thí nghiệm của Men Đen.
- Hiểu được vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng. Ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự di truyền các tính trạng
-Vận dụng kiến thức đã học giải thích trong cấu trúc dân số tỉ lệ Nam : Nữ xấp xỉ 1:1 
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
2.2. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học về các đối tượng, khái niệm …
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn  (giải thích được  hiện tượng tỉ lệ Nam : Nữ xấp xỉ 1:1)
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốlll9t.
- Trách nhiệm:Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm  hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực:Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: 
-Ma trận đề kiểm tra
-Đề bài kiểm tra 
-Đáp án biểu điểm.
2. Học sinh
-Ôn tập kiến thức

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	  Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1
Các thí nghiệm của Menđen
	- Đối tượng, tính trạng trội, lặn, các KN, thuật ngữ di truyền
	- Sự phát sinh giao tử
- Biểu hiện kiểu hình của kiểu gen
	- Xác định được kiểu gen kiểu hình của: P, F1, F2
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	2
	
	
	1
	
	
	5
	1

	Số điểm
	0,75
	
	0,5
	
	
	3,0
	
	
	1,25
	3,0

	Chủ đề 2   Nhiễm sắc thể
	- Xácđịnh được cặp NST giới tính, hình thái của  NST trong chu kì tế bào
	- Diễn biến NST ở các kì phân bào
- Cơ chế xác định giới tính
- Di truyền liên kết, cơ sở tế bào học của di truyền liên kết
	
	- Giải thích được cấu trúc giới tính

	

	Số câu
	3
	
	2
	1
	
	
	
	1
	5
	2

	Số điểm
	0,75
	
	0,5
	2,0
	
	
	
	1,0
	1,25
	3,0

	Chủ đề 3
AND và Gen

	-Cấu tạo ADN

	- Chức năng di truyền của ADN
	
	
	
	


	Số câu
	5
	
	1
	
	
	
	
	
	6
	

	Số điểm
	1,25
	
	0,25
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Tổng số câu
	11
	
	5
	1
	
	1
	
	1
	16
	3

	Tổng số điểm
	2,75đ
	
	1,25đ
	2đ
	
	3đ
	
	1đ
	4đ
	6đ

	Tỉ lệ %
	27,5 %
	
	12,5%
	20%
	
	30%
	
	10%
	40%
	60%


B. ĐỀ BÀI 
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4,0 đ )
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau 
1. Đối tượng thí nghiệm chính được Menđen sử dụng để nghiên cứu và phát hiện các quy luật di truyền là
A. cây cà chua		B. cây đậu Hà lan		C. ruồi giấm		D. cá kiếm
2. Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của sinh vật được gọi là
A. tính trạng           B. kiểu gen               C. kiểu hình                    D. biến dị tổ hợp
3. Tính trạng trội là tính trạng được biểu hiện ở
A. F1.							B. F2.
C. các thế hệ con cháu.				D. Phép lai phân tích
4. Cặp NST giới tính ở người là 
A. AX, AY            B. AA, XY                 C. XX, XY              D. XO, XX.
5. Trong chu kì tế bào, cấu trúc điển hình của NST được mô tả ở kì nào sau đây?
A.  kì trung gian		B. Kì đầu		C. Kì giữa	     D.  Kì sau 	
6. ADN  là một loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố
A. C,H,O,K,P.       B. O,N,C,H,P.            C. O,P,N,K,Zn.       D. C,H,P,N,S.
7. Đơn vị cấu trúc của ADN là
A. gen			B. axit amin             C. nucleotit		D. ARN
8. Dạng NST chỉ chứa một sợi nhiễm sắc là NST dạng ?
A. Đơn               B. Kép                     C. Đơn bội               D. Lưỡng bội
9. Quá trình tự nhân đôi  của ADN xảy ra ở:
A. Bên ngoài tế bào.   		B. Bên ngoài nhân.  
C. Trong nhân tế bào.    		D. Trên màng tế bào.
10. Chức năng của ADN là:
A. Mang thông tin di truyền.       
B. Giúp trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
C. Truyền thông tin di truyền.      
D. Lưu giữ  và truyền đạt thông tin di truyền.
11. Theo quy luật phân lí của Menđen,cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra các giao tử với tỉ lệ tương ứng là 
A. 100%A            B. 50%A: 50% a                   C. 75%A: 25% a           D. 100%a
12. Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ, trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Các cá thể có kiểu gen nào dưới đây đều biểu hiện kiểu hình hoa đỏ?
A. AA và Aa          B. AA và aa		C. Aa và aa                         D. AA, Aa, aa
13. Quan sát quá trình nguyên phân một tế bào (2n=12), có thể xác định được số lượng và hình thái các NST ở kì giữa là
A. 12 nhiễm sắc thể đơn				C. 6 nhiễm sắc thể đơn
B. 6 nhiễm sắc thể kép                                    D. 12 nhiễm sắc thể kép
14. Theo cơ chế xác định giới tính ở người, sự thụ tinh nào sau đây giữa tinh trùng và trứng tạo hợp tử phát triển thành con gái
A. Tinh trùng (22A + X) với trứng (22A + X)	
B. Tinh trùng (22A + Y) với trứng (22A + X)	















































C. Tinh trùng (22A + XY) với trứng (22A + XX)
D. Tinh trùng (22A + X) với trứng 22A 
15. Phân tử ADN được xem là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử vì
A. ADN mang gen và có khả năng tự nhân đôi chính xác
B. ADN có trình tự các cặp nucleotit đặc trưng cho loài
C. Khối lượng và số lượng ADN không thay đổi qua giảm phân
D. ADN nằm trong bộ nhiễm sắc thể đặc trưng mỗi loài sinh vật
16. Mỗi vòng xoắn của phân tử ADN có chứa :
A.  20 cặp nuclêôtit.       B.  20 nuclêôtit.         C. 10 nuclêôtit.    D.  30 nuclêôtit.   
PHẦN II:  TỰ LUẬN (6,0đ) 
Câu 1 (3 điểm) Ở cà chua, qủa đỏ là trội hoàn toàn so với quả vàng, trong một thí nghiệm, người ta tiến hành lai giữa giống cà chua thuần chủng quả đỏ với quả vàng. 
Hãy xác định kết quả ở F1 và F2 trong phép lai trên? 
Câu 2 (2 điểm)
a. Thế nào là di truyền liên kết?
b. Trình bày cơ sở tế bào học của di truyền liên kết? 
Câu 3 (1 điểm)  Giải thích tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1   
C. HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM.
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4,0 đ )
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	B


GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	Câu 1
	Men đen lai một cặp tính trạng  phát hiện quy luật di truyền. Chọn B

	Câu 2
	Dựa vào đặc điểm hình thái,cấu tạo,sinh lí của sinh vât. Chọn A

	Câu 3
	Xác định được kiểu gen kiểu hình. Chọn A

	Câu 4
	Cơ chế xác  định giới tính ở người.Chọn C

	Câu 5
	Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào. Chọn A

	Câu 6
	Dựa vào cấu tạo hóa học của phân tử ADN. Chọn B

	Câu 7
	ADN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit. Chọn C

	Câu 8
	Dựa vào tính đặc trưng của NST.Chọn C

	Câu 9 
	Quá trình tự nhân đôi của ADN. Chọn C

	Câu 10
	Dựa vào chức năng của ADN.Chọn D

	Câu 11
	Men đen giải thích kết quả thí nghiệm bằng sự phân li tổ nhân tố di truyền. Chọn B

	Câu 12
	Dựa vào phép lai phân tích.Chọn A

	Câu 13
	Dưa vào diễn biến của NST trong quá trình nguyên phân. Chọn D

	Câu 14
	Theo cơ chế NST xác định giới tính ở người.Chọn A

	Câu 15
	ADN là đặc tính xác  định ADN là  cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử. Chọn A

	Câu 16
	Dựa vào cấu trúc một đoạn phân tử ADN. Chọn B


PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 đ )
	Câu
	Nội dung trả  lời
	Điểm

	Câu 1
(3điểm)
	*Quy ước gen: A: Quả đỏ                         a: Quả vàng
* Kiểu gen của P:
Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có KG: AA
Cây cà chua quả vàng thuần chủng có KG  : aa
* Sơ đồ lai:
Pt/c           Quả đỏ            x   Quả vàng
                     AA                        aa

GP                  A                          a
                                    
                                      Aa          x          Aa
GF                             A         a              A         a

	
	A
	A

	A
	AA
	Aa

	a
	Aa
	aa


                                 


* Nhận xét: F1:    - KG: 100% Aa
                            - KH: 100%  quả đỏ
                     F2:  - KG:25% AA  :50% Aa  : 25% aa
                            - KH: 75% quả  đỏ : 25% quả vàng 
	0,5đ

0,25đ


0,25đ




1,0đ


       0,5đ

0,25đ

     
      0, 25đ

	
	
	

	Câu 2
(2điểm)
	a. Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một nhiễm sắc thể cùng phân ly trong quá trình phân bào.
b. C¬ së tÕ bµo häc cña di truyÒn liªn kÕt
P: X¸m. dµi  x   §en, côt
	        	BV		bv
BV		bv
	GP:     BV           	bv
	F1:    		BV ( 100% x¸m, dµi)	
BV
	§ùc F1: X¸m, dµi    x  C¸i ®en, côt
			BV		bv
			bv		bv
	GF1:      BV;   bv            bv
	
FB: 	       BV	         bv
	      bv	          bv
	1 x¸m, dµi  :       1 ®en, côt	
	
0,5đ







0,5đ





0,5đ


0,5đ

	Câu 3
(1điểm)
	Tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 do
- Trong quá trình phát sinh giao tử , cặp NST giới tính XX của mẹ chỉ cho 1 loại trứng mang X, còn cặp NST giới tính XY của bố tạo ra 2 loại tinh trùng mang X và mang Y với tỉ lệ ngang nhau. 
- Qua thụ tinh tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau, có sức sống ngang nhau nên tỉ lệ con trai: con gái xấp xỉ 1:1
	
0,5đ



0,5đ


* Thu bài, hướng dẫn về nhà
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- Yêu cầu HS đọc trước bài:ARN
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